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- BOD5	:	Nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày (Biochemical Oxygen Demand)
- BTNMT	: 	Bộ Tài nguyên và Môi trường
- BVMT	: 	Bảo vệ môi trường
- BYT	:	Bộ Y tế
- COD	:	Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand)
- CTNH	: 	Chất thải nguy hại
- CTR	:	Chất thải rắn
- DO	:	Hàm lượng Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen).
- ĐTM	:	Đánh giá tác động môi trường
- HTXLNT	:	Hệ thống xử lý nước thải
- KCN	:	Khu công nghiệp
- KT-XH	: 	Kinh tế xã hội
- NĐ-CP	: 	Nghị định chính phủ
- PCCC	:	Phòng cháy chữa cháy
- PTN	:	Phòng thí nghiệm
- QVCN	:	Quy chuẩn Việt Nam
- TCVN	:	Tiêu chuẩn Việt Nam
- TNHH	:	Trách nhiệm hữu hạn
- TSS	:	Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids)
- USEPA	:	Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (United States Environmental Protection Agency)
- XLNT	:	Xử lý nước thải
- WHO	:	Tổ chức Y Tế thế giới (World Health Organization)
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[bookmark: _Toc168646079][bookmark: bookmark392]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

[bookmark: _Toc168646080]1.1. Tên chủ cơ sở: 
Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân.
[bookmark: bookmark397]- Địa chỉ văn phòng: Khu B, KCN Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.	
[bookmark: bookmark41]- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Lê Văn Thông.               
Chức vụ: Giám đốc.	
[bookmark: bookmark42]- Điện thoại: 0901 992 456 
[bookmark: bookmark43]- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301571676 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 05/11/2015.
[bookmark: _Toc168646081]1.2. Tên cơ sở:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT MEN FRIT
[bookmark: bookmark398]- Địa điểm cơ sở: được thực hiện tại lô CN-09, khu B, khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích là 29.587,6 m2. Tọa độ các điểm mốc của Nhà máy (theo Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30) như sau:
[bookmark: _Toc534440262][bookmark: _Toc168646228]Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc của Nhà máy
	Stt
	Vị trí
	Tọa độ VN2000
(kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30)

	
	
	X (m)
	Y ( m)

	1
	M1
	1.835.976,26
	539.524,36

	2
	M2
	1.835.987,32
	539.532,93

	3
	M3
	1.836.005,32
	539.688,66

	4
	M4
	1.835.826,43
	539.709,47

	5
	M5
	1.835.805,90
	539.557,53

	6
	M6
	1.835.817,66
	539.546,23


[Nguồn: Bản vẽ hiện trạng thửa đất tỷ lệ 1/1.000]
[bookmark: bookmark399]- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án: 
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7745503767, chứng nhận lần đầu ngày 30/11/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 13/9/2018.
+ Hợp đồng thuê lại đất số 06/2015/HĐTĐ-PTP ngày 06/11/2015.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA CC 344764 được giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 10/3/2016.
[bookmark: bookmark400]- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất men frit số 74/QĐ-KKTCN do Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 24/4/2020.
[bookmark: bookmark401]- Quy mô của cơ sở: Cơ sở có tổng mức đầu tư là 201.403.690.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7745503767, chứng nhận lần đầu ngày 30/11/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 13/9/2018), do đó, theo Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Cơ sở thuộc loại hình Dự án nhóm B.
Cơ sở có 02 lò khí hóa than với công suất  sinh khí khoảng 9.000 m3/giờ/lò, 02 lò khoảng 18.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ. Căn cứ Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất trung bình.
[bookmark: bookmark402][bookmark: _Toc168646082]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: bookmark403][bookmark: _Toc168646083]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 
Cơ sở sản xuất men frit trong, men frit đục, men frit mát, men lót với công suất:
- Công suất thiết kế: 40.000 tấn sản phẩm/năm.
- Công suất hoạt động: 
+ Năm 2022: 31.500 tấn.
+ Năm 2023: 22.500 tấn.
[bookmark: bookmark404][bookmark: _Toc168646084]1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
[bookmark: bookmark405]Quy trình sản xuất men frit của Nhà máy được trình bày ở hình sau:









Nguyên liệu

Cân định lượng phối liệu

Máy trộn

Silo phối liệu 

Băng tải

Lò nung frit

Quá trình tạo hạt

Kiểm tra chất lượng lươnllượng[image: ]

Tuyển và đóng bao

Nhập kho thành phẩm

Bụi, tiếng ồn

Khí thải, nhiệt thải

Nước thải

CTR, bụi
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[bookmark: _Toc168646256]Hình 1.1. Quy trình sản xuất men frit
· Thuyết minh quy trình
- Nguyên liệu cát được bố trí tại kho riêng gần vị trí nạp liệu lên máy trộn để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
- Các nguyên liệu được cân định lượng bằng cân điện tử theo công thức phối trộn chứa trong bao bì đã có sẵn. Phối liệu được vận chuyển bằng xe nâng và nạp vào máy trộn bằng hệ thống gàu tải đứng.
- Các nguyên liệu được trộn gián đoạn theo từng mẽ tại máy trộn, sau khi trộn đều theo một thời gian cài đặt, phối liệu được xả xuống hai silo dưới máy trộn để chuyển vào hai silo chứa nguyên liệu trước khi vào lò bằng hai hệ thống băng tải nằm hai bên lò chứa.
- Từ silo chứa liệu của lò qua ống cấp liệu vít xoắn, phối liệu được nạp liên tục vào lò để nấu chảy. Sau quá trình nung ở nhiệt độ khoảng 1.5500C, khi phối liệu được nấu chảy hoàn toàn, các quá trình hòa tan kết thúc,... Lúc đó, phối liệu đã chuyển thành frit ở thể lỏng và được tháo ra khỏi lò liên tục vào bể tạo hạt. Nhờ sốc nhiệt và khi gặp nước lạnh, phối liệu vỡ vụn thành hạt nhỏ là frit. 
- Các hạt frit được hệ thống gàu tải chuyển từ bể tạo hạt cho vào bao 1 tấn, khi đó, phòng công nghệ lấy mẫu từ bao 1 tấn để kiểm tra.
- Các bao frit được đặt trên nền xi măng trong nhà cho ráo nước và chờ kết quả kiểm tra. Mẫu trung bình của 1 lượng frit nhất định được kiểm tra đối chứng mẫu frit chuẩn về các tính chất cơ bản nhất như nhiệt độ chảy, hệ số giãn nở, độ nhuộm màu,... chỉ khi nào sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới được nhập kho. Nếu không đạt phải điều chỉnh lại bằng cách bổ sung các loại frit điều chỉnh tương ứng.
- Các loại frit tự khô trong kho chứa mà không cần quá trình sấy bổ sung. Frit sau một thời gian lưu trong kho được chuyển sang băng tải ra hệ thống cân và đóng gói theo bao có khối lượng 1 tấn và bao có khối lượng 50kg theo yêu cầu của khách hàng.
- Các bao được xếp lên các pallet và chuyển bằng xe đến vị trí kho thành phẩm để chờ xuất bán.
[bookmark: _Toc168646085]1.3.3. Sản phẩm của cơ sở: 
[bookmark: _Toc531960939]Các sản phẩm của Dự án là: Men frit đục, men frit trong, men frit mát, men lót. Cơ cấu sản phẩm và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc22714788][bookmark: _Toc35853690][bookmark: _Toc168646229]Bảng 1.2. Cơ cấu sản phẩm và đặc tính kỹ thuật sản phẩm
	Stt
	Tên sản phẩm
	Đặc tính kỹ thuật và công dụng
	Tỷ trọng sản phẩm
	Mã sản phẩm

	1
	Men frit đục
	Thành phần hoá có chất zirkon gây đục; khi tráng lên bề mặt xương gạch cho màu trắng đục
	10,0%
	FD01, FD02,…

	2
	Men frit trong
	Khi tráng lên bề mặt xương gạch: trong suốt không màu
	60,0%
	FT01, FT02,…

	3
	Men frit mát
	Là tổ hợp giữa frit trong và frit đục
	15,0%
	FM01, FL02,…

	4
	Men lót
	Tráng lót phía trên xương gạch
	15,0%
	PQ01, FL02,…


	[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân,2024]
[bookmark: bookmark406][bookmark: _Toc168646086]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở: 
[bookmark: _Toc168646087]1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng
Danh mục nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của Nhà máy được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.


[bookmark: _Toc168646230]Bảng 1.3. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của Nhà máy
	Stt
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Nguyên liệu
	
	

	1
	Đá vôi
	Tấn/năm
	10.000

	2
	Dolomite
	Tấn/năm
	2.000

	3
	Feldspar
	Tấn/năm
	10.000

	4
	Quazt
	Tấn/năm
	15.000

	II
	Nhiên liệu
	
	

	1
	Than đá
	Tấn/năm
	12.000

	2
	Dầu diezel
	Lít/năm
	35.000

	III
	Hóa chất
	
	

	1. 
	Na2CO3
	Tấn/năm
	300

	2. 
	BaCO3
	Tấn/năm
	300

	3. 
	SrCO3
	Tấn/năm
	50

	4. 
	H3PO4
	Tấn/năm
	500

	5. 
	K2CO3
	Tấn/năm
	200

	6. 
	ZnO
	Tấn/năm
	700

	7. 
	ZrSO4
	Tấn/năm
	200

	8. 
	Na2HPO3
	Tấn/năm
	200

	9. 
	TiO2
	Tấn/năm
	600

	10. 
	Al2O3
	Tấn/năm
	150


[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân,2024]
[bookmark: _Toc168646088]1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
- Điện: Điện cho sản xuất của Nhà máy được cung cấp từ hệ thống điện của Công ty Cổ phần Điện lực TT Huế - Chi nhánh Phong Điền. Điện cấp cho hoạt động sản xuất của Nhà máy.
Theo thực tế hoạt động, nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy năm 2022 là 2.107.400 kWh, năm 2023 là 1.444.400 kWh. (Hóa đơn tiền điện của Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân).
- Nước: Nước được cung cấp từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Nước cấp cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân của Nhà máy.
[bookmark: _Toc503855475][bookmark: _Toc66352269][bookmark: _Toc72177955]Theo hóa đơn tiền nước năm 2022 - 2024, lưu lượng nước cấp cho hoạt động của Cơ sở như sau:  
[bookmark: _Toc168488048][bookmark: _Toc168646231]Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở
	STT
	Thời gian
	Số lượng nước tiêu thụ (m3/tháng)

	1. 
	Kỳ 01/2022 (21 ngày)
	96

	2. 
	Kỳ 02/2022 (33 ngày)
	122

	3. 
	Kỳ 03/2022 (39 ngày)
	225

	4. 
	Kỳ 04/2022 (28 ngày)
	169

	5. 
	Kỳ 05/2022 (30 ngày)
	182

	6. 
	Kỳ 06/2022 (30 ngày)
	214

	7. 
	Kỳ 07/2022 (30 ngày)
	209

	8. 
	Kỳ 08/2022 (31 ngày)
	219

	9. 
	Kỳ 09/2022 (30 ngày)
	303

	10. 
	Kỳ 10/2022 (31 ngày)
	166

	11. 
	Kỳ 11/2022 (31 ngày)
	192

	12. 
	Kỳ 12/2022 (30 ngày)
	150

	13. 
	Kỳ 01/2023 (32 ngày)
	119

	14. 
	Kỳ 02/2023(28 ngày)
	184

	15. 
	Kỳ 03/2023 (30 ngày)
	153

	16. 
	Kỳ 04/2023 (28 ngày)
	189

	17. 
	Kỳ 05/2023 (31 ngày)
	158

	18. 
	Kỳ 06/2023 (31 ngày)
	169

	19. 
	Kỳ 07/2023 (29 ngày)
	145

	20. 
	Kỳ 08/2023 (32 ngày)
	150

	21. 
	Kỳ 09/2023 (30 ngày)
	120

	22. 
	Kỳ 10/2023 (32 ngày)
	128

	23. 
	Kỳ 11/2023 (30 ngày)
	95

	24. 
	Kỳ 12/2023 (30 ngày)
	82

	25. 
	Kỳ 01/2024 (31 ngày)
	75

	26. 
	Kỳ 02/2024 (30 ngày)
	59

	27. 
	Kỳ 03/2024 (30 ngày)
	102

	28. 
	Kỳ 04/2024 (28 ngày)
	123

	29. 
	Kỳ 05/2024 (33 ngày)
	163


(Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân. (2024). Hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước sử dụng năm 2022-2024)
Vậy, nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của Cơ sở khoảng 303 m3/30 ngày (tương đương 10,1 m3/ngày đêm), nhỏ nhất khoảng 59 m3/30 ngày (tương đương khoảng 2,0m3/ngày đêm). Trong đó sử dụng trực tiếp cho sản xuất khoảng 2-3 m3/ngày đêm, còn lại sử dụng cho hoạt động sinh hoạt.
[bookmark: _Toc168646089][bookmark: bookmark408]1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở
[bookmark: _Toc168646090] 1.5.1. Các hạng mục công trình của Cơ sở
Các hạng mục đã đầu tư xây dựng của cơ sở được tổng hợp và trình bày ở bảng sau: 
[bookmark: _Toc531960935][bookmark: _Toc141177151][bookmark: _Toc168646232]Bảng 1.5. Quy mô các hạng mục đầu tư của Dự án
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Kết cấu

	1. 
	Kho than
	1.121,1
	Kết cấu: Tường gạch, khung sắt, mái tôn.
Số tầng: 01; cấp công trình: IV.

	2. 
	Nhà xưởng
	9.244,8
	

	3. 
	Kho vật tư
	400
	

	4. 
	Phòng thí nghiệm
	215,9
	

	5. 
	Nhà ăn
	258,6
	

	6. 
	Nhà văn phòng
	424,9
	

	7. 
	Trạm cân
	65,8
	Kết cấu: Khung BTCT, cấp công trình: IV.

	8. 
	Nhà xe
	103
	Kết cấu: Khung sắt, mái tôn. Cấp công trình: IV.

	9. 
	Nhà bảo vệ
	16,7
	Kết cấu: Khung sắt, mái tôn. Cấp công trình: IV.

	10. 
	Đất cây xanh+giao thông
	17.736,8
	

	Tổng cộng
	11.850,80
	


[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân, 2024]
[bookmark: _Toc168646091]1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở
Máy móc thiết bị của cơ sở được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc168646233]Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nhà cung cấp

	1.1
	Bộ phận Sấy nghiền
	
	
	

	1
	Máy nghiền cát kiểu nghiền BI DL-1800-3600
	Cái
	4
	Trong nước

	2
	Máy Sấy, phểu nạp cát (100 tấn/ngày, 5,5 kw, dài 10m)
	Cái
	2
	nt

	3
	Silo chứa cát trước sấy, sau sấy (5 m3)
	Cái
	4
	nt

	4
	Buồng đốt trấu
	Cái
	1
	nt

	5
	Cyclon, quạt hút khói sấy 4kw, ống khói
	Bộ
	2
	nt

	6
	Máy hút bụi (4 kw) và hệ thống hút khép kín
	Cái
	2
	nt

	7
	Băng tải cao su
	Bộ
	2
	nt

	1.2
	Bộ phận Đồng nhất
	
	
	

	1
	Hệ 4 Silo đồng nhất nguyên liệu
	Hệ thống
	1
	Trong nước

	2
	Hệ 16 Silo chứa nguyên liệu
	Hệ thống
	1
	nt

	3
	Băng tải cao su
	Bộ
	20
	nt

	4
	Gầu tải liệu (cao 14 m)
	Bộ
	1
	nt

	5
	Hệ Silo cân liệu
	Bộ
	9
	nt

	6
	Máy hút bụi 4 kw
	Bộ
	8
	nt

	7
	Cân bàn 150 kg
	Cái
	2
	nt

	8
	Cân điện tử 3 tấn, tủ điện
	Bộ
	11
	Nhập ngoại

	9
	Cân điện tử 2 tấn
	Cái
	1
	nt

	1.3
	Bộ phận Trộn liệu
	
	
	

	1
	Gầu tải liệu 9m
	Cái
	4
	Trong nước

	2
	Palang điện 2 tấn
	Cái
	3
	nt

	3
	Hệ thống khung dầm máy trộn 18m2
	Bộ
	4
	nt

	4
	Hệ thống Băng tải cấp liệu
	Hệ thống
	16
	nt

	5
	Silo liệu inox 201, 24 m3
	Cái
	8
	nt

	6
	Máy trộn ruột xoắn
	Cái
	5
	Nhập ngoại

	7
	Vít xoắn cấp liệu 2,3 kW
	Cái
	8
	nt

	1.4
	Bộ phận Lò nung
	
	
	

	1
	Palang 2 tấn, cao 6m, khung dầm
	Bộ
	3
	Trong nước

	2
	Xe nâng tay
	Chiếc
	2
	nt

	3
	Bồn dầu 10m3
	Cái
	1
	nt

	4
	Hệ thống sàn thao tác và khung sàn, bệ lò
	Hệ thống
	4
	nt

	5
	Lò nung Frit công suất 29 tấn/ngày
	Lò
	4
	nt

	6
	Hệ thống điện điều khiển
	Bộ
	5
	nt

	7
	Cân điện tử 3 tấn
	Cái
	4
	nt

	8
	Quạt hút và ống khói
	Bộ
	8
	nt

	9
	Bơm tạo hạt
	Cái
	7
	nt

	10
	Gầu múc Frit, silo chứa 0,5 m3
	Bộ
	4
	nt

	1.5
	Trạm khí hóa than
	
	
	

	1
	Băng tải
	Cái
	4
	Trong nước

	2
	Hệ thống cẩu than
	Hệ thống
	2
	nt

	3
	Hệ thống sàn than
	Hệ thống
	1
	nt

	4
	Đường ống dẫn khí than vào lò Frit
	Hệ thống
	1
	nt

	5
	Lò khí than phi 3,8m bao gồm các thiết bị
	Lò
	2
	nt

	6
	Hệ thống phểu nạp than, silo than
	Hệ thống
	1
	Nhập ngoại

	7
	Quạt gió
	Cái
	4
	nt

	8
	Cyclon lắng bụi
	Cái
	2
	nt

	9
	Hệ thống điện phòng điều khiển
	Hệ thống
	1
	nt

	1.6
	Bộ phận Cơ điện - Xe nâng, xe xúc lật
	
	
	

	1
	Trạm điện hạ thế 560KVA
	Hệ thống
	1
	Trong nước

	2
	Hệ thống dây và tủ điện động lực ở xưởng SX
	Hệ thống
	1
	nt

	3
	Hệ thống điện chiếu sáng
	Hệ thống
	1
	nt

	4
	Hệ thống PCCC
	Hệ thống
	1
	nt

	5
	Hệ thống chống sét
	Bộ
	1
	nt

	6
	Vật tư,...
	Nhóm
	1
	nt

	7
	Xe nâng hàng 3 tấn
	Chiếc
	4
	Nhập ngoại

	8
	Xe xúc lật 1,3 m3
	Chiếc
	1
	nt

	9
	Máy phát điện C550 Cummin
	Máy
	1
	nt

	10
	Máy nén khí GA 37 Atlas
	Máy
	1
	nt

	1.7
	Phòng thí nghiệm
	
	
	

	1
	Máy in, máy tính
	Bộ
	3
	Trong nước

	2
	Thiết bị phân tích khí than, kính hiển vi
	Bộ
	1
	nt

	3
	Máy nghiền hành tinh 4 hủ 100ml
	Cái
	4
	Nhập ngoại

	4
	Máy nghiền bi 2 cối
	Cái
	1
	nt

	5
	Cân điện tử Vibra
	Cái
	1
	nt

	6
	Cân điện tử LN323
	Cái
	1
	nt

	7
	Máy sấy 200oC
	Cái
	3
	nt

	8
	Lò nung nhanh thí nghiệm
	Lò
	2
	nt

	9
	Lò nấu Frit điện thí nghiệm
	Lò
	2
	nt

	10
	Hủ nghiền 100, 500mm
	Cái
	50
	nt

	11
	Nam châm phi 30mm, dài 400mm
	Cái
	30
	nt

	12
	Máy đo hệ thống giãn nở nhiệt
	Cái
	1
	nt

	13
	Máy phân tích thành phần hóa
	Cái
	1
	nt

	14
	Máy mài mẫu
	Cái
	1
	nt

	1.8
	Bộ phận Nhập - Xuất hàng
	
	
	

	1
	Trạm cân 80 tấn
	Cái
	1
	Trong nước

	2
	Hầm xuống hàng, lên hàng
	Cái
	2
	nt

	3
	Cân điện tử 3 tấn
	Cái
	1
	Nhập ngoại

	1.9
	Bộ phận đóng bao
	
	
	

	1
	Silo gỗ 20 tấn
	Cái
	3
	Trong nước

	2
	Palăng khẩu độ 10m, khung dầm
	Cái
	1
	nt

	3
	Silo tuyển
	Cái
	1
	nt

	4
	Máng tuyển
	Cái
	1
	nt

	5
	Cân bàn 150 kg
	Cái
	3
	nt

	1.10
	Bộ phận quản lý
	
	
	

	1
	Xe ô tô con
	Cái
	2
	Trong nước


[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân, 2024]


[bookmark: _Toc168646092]Chương II
[bookmark: _Toc168646093]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
[bookmark: _Toc168646094] CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: bookmark412]
[bookmark: _Toc168646095]2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:
Hoạt động của Nhà máy phù hợp với:
- Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 16/8/2017;
- Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; 
- Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020, được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014;
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014.
- Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2593/QĐ UBND ngày 13/12/2010, điều chỉnh tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 07/9/2021.
[bookmark: bookmark413][bookmark: _Toc168646096]2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:
- Theo chủ trương tiết kiệm nhiên liệu, tái sử dụng các chất thải trong quá trình sản xuất, hiện tại, nước thải sau xử lý được bơm dẫn về bể chứa nước tạo hạt frit, sau đó cấp sử dụng cho hệ thống nước làm mát tạo hạt frit. Nước thải sau xử lý không xả thải nên không gây ảnh hưởng đến môi trường.
- Bụi và khí thải phát sinh từ Dự án được thu gom xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải vào môi trường. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2021 - 2023, các kết quả quan trắc định kỳ xung quanh KCN Phong Điền cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh KCN còn khá tốt, do đó môi trường không khí tại khu vực vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận bụi, khí thải sau xử lý của Nhà máy.

[bookmark: _Toc168646097]Chương III
[bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: _Toc168646098]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark417]
[bookmark: _Toc168646099]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
[bookmark: bookmark418][bookmark: _Toc168646100]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 
[bookmark: _Hlk108017875][bookmark: bookmark421]- Nhà máy đã đầu tư xây dựng: Các mương thoát nước hở B=800, i=0,1% xung quanh nhà xưởng sản xuất; thu gom nước mưa và thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Phong Điền. Mương thoát nước BTCT, kKích thước: Rộng: 0,8m, dài: 665m. Chức năng: Thu gom và thoát nước mưa.
- Số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa: Mương thoát nước được xây dựng xung quanh khuôn viên Nhà máy, bố trí trên trục đường giao thông nội bộ và thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Phong Điền trên tuyến đường quy hoạch rộng 12m. Nước mưa tại Nhà máy đấu nối tại 02 vị trí:
+ Vị trí 01: tại hố ga trên tuyến đường quy hoạch rộng 12m, cạnh cổng vào Nhà máy, với tọa độ vị trí đấu nối (theo hệ tọa độ VN 2.000, KTT 107, múi chiếu 30): 
X(m): 1.835.815     Y(m): 539.661 .
+ Vị trí 02: : tại hố ga trên tuyến đường quy hoạch rộng 12m, ở góc hướng Tây Nam của Nhà mày, với tọa độ vị trí đấu nối (theo hệ tọa độ VN 2.000, KTT 107, múi chiếu 30): X(m): 1.835.810   Y(m): 539.585.
[image: ]
[bookmark: _Toc168646257]Hình 3.1. Mương thu gom nước mưa chảy tràn
Mặt bằng thoát nước mưa tổng thể được đính kèm ở Phụ lục.
[bookmark: _Toc168646101]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc168646102][bookmark: bookmark427]3.1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải
- Nước thải sinh hoạt 
+ Nước rửa tay chân được tách rác sơ bộ, cùng nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn thứ nhất thu gom bằng đường ống nhựa uPVC đường kính ϕ110 dài khoảng 5m đến bể lắng lọc 1 thể tích 1 m3.
+ Nước thải từ nhà ăn qua song chắn rác, theo đường ống uPVC đường kính ϕ25 dài 3m đến bể tách dầu mỡ thể tích 4,5m3, sau đó theo đường ống nhựa uPVC đường kính ϕ110 dài khoảng 5m đến bể lắng lọc 2 thể tích 1 m3.
+ Nước rửa tay chân được tách rác sơ bộ, cùng nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn thứ hai thu gom bằng đường ống nhựa uPVC đường kính ϕ110 dài khoảng 5m đến bể lắng lọc 3 thể tích 1 m3.
- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm: Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm đường ống uPVC đường kính ϕ25 dài 5,0m đến bể lắng lọc 1 thể tích 1 m3.
Nước thải từ bể lắng lọc 1 theo đường ống uPVC đường kính ϕ110 dài 3m đến bể lắng lọc 2; nước thải từ bể lắng lọc 2 theo đường ống uPVC đường kính ϕ110 dài 5m đến bể lắng lọc 3. Nước thải từ bể lắng lọc 3 theo đường ống uPVC đường kính ϕ110 dài 7m đến hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT).  
[bookmark: _Toc168646103]3.1.2.2. Mạng lưới thoát nước thải 
Nước thải sau xử lý được bơm bằng máy bơm công suất 0,75kW theo đường ống HPDE ϕ25 dài 100m đến bể chứa nước tuần hoàn phục vụ sản xuất thể tích 2.700 m3, sau đó nước được tuần hoàn sản xuất  (làm mát lò, làm lạnh frit), không xả thải ra ngoài môi trường. 
Phương án tái sử dụng nước thải sau xử lý phục vụ sản xuất đã được Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất tại Công văn số 1038/KKTCN-QHXDTNMT ngày 17/5/2022.
[image: ]Đường ống thoát nước thải

[bookmark: _Toc168646258]Hình 3.2. Mạng lưới thoát nước thải của cơ sở
[bookmark: _Toc168646104]3.1.3. Xử lý nước thải:
[bookmark: bookmark431]Công ty đã đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung công suất 8 m3/ngày.đêm để thu gom xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt và nước thải phòng thí nghiệm) đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Giá trị Cmax, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2) trước khi thải ra môi trường trước khi tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất.
Hệ thống XLNT của Nhà máy do Cơ sở tự thi công xây dựng.
a. Chức năng của công trình: xử lý nước thải.
b. Quy mô hệ thống: 8 m3/ngày đêm.
c. Chất lượng nước sau xử lý: đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Giá trị Cmax, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2).
d. Công nghệ xử lý 
[bookmark: _Toc12441233][bookmark: _Toc31880121][image: ]Hóa chất khử trùng

[bookmark: _Toc141177140][bookmark: _Toc168646259]Hình 3.3. Sơ đồ khối HTXLNT tập trung
-Thuyết minh công nghệ:
Nước thải từ hoạt động rửa tay chân, nước thải sau bể tự hoại, và nước thải từ phòng thí nghiệm qua bể lắng lọc 1,2 cùng với nước thải từ nhà ăn qua bể tách dầu mỡ được dẫn về bể hiếu khí (điều hòa). Bể hiếu khí (điều hòa) có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải, quá trình điều hòa được thực hiện nhờ máy thổi khí, quá trình này có tác dụng khuấy trộn nước thải và ngăn chặn quá trình kị khí phát sinh mùi hôi. 
Sau quá trình điều hòa, nước thải được bơm qua bể kị khí. Bể kị khí có vai trò xử lý Nitơ dưới dạng Nitrat thành Nitơ tự do. 
Quá trình xử lý Nitơ gồm 2 quá trình như sau:
- Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí.
- Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic. 
Ngoài ra, hệ thống bể kỵ khí còn có vai trò khử một phần BOD, COD và phospho trong nước thải theo cơ chế BOD:N:P=100:5:1.
Nước thải từ bể kị khí sẽ tự chảy sang bể hiếu khí, trong bể hiếu khí hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Qua đó, hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải biểu thị qua thông số BOD, COD giảm xuống. Ngoài ra, bể sinh học hiếu khí còn có vai trò khử một phần photpho trong nước thải theo cơ chế BOD:N:P=100:5:1. Để cung cấp dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lững cho bùn hoạt tính, không khí được cấp vào bể qua các máy thổi khí. Hỗn hợp bùn và nước cuối bể hiếu khí sẽ tự chảy sang các bể lắng lọc. Nước thải sau lắng lọc được khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị Cmax, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2), sau đó tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không xả thải.
[image: ]
[bookmark: _Toc12441234][bookmark: _Toc31880122][bookmark: _Toc141177141][bookmark: _Toc168646260]   Hình 3.4. Bể lắng lọc
[bookmark: _Toc12441235][bookmark: _Toc31880123] [image: ]
[bookmark: _Toc141177142][bookmark: _Toc168646261]Hình 3.5. Các bể XLNT
 [image: ]
[bookmark: _Toc12441236][bookmark: _Toc31880124][bookmark: _Toc141177143][bookmark: _Toc168646262]Hình 3.6. Bể chứa nước tuần hoàn phục vụ sản xuất
- Kích thước và thể tích các bể xử lý được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc455496664][bookmark: _Toc456072159][bookmark: _Toc456096118][bookmark: _Toc456097107][bookmark: _Toc459640072][bookmark: _Toc491761959][bookmark: _Toc12441144][bookmark: _Toc31889719][bookmark: _Toc141177152]


[bookmark: _Toc168646234]Bảng 3.1. Kích thước và thể tích các bể xử lý của HTXLNT
	Stt
	Tên bể
	Vật liệu
	Kích thước
hiệu dụng
L×W×H (m)
	Thể tích 
hiệu dụng
(m3)

	1
	Bể lắng lọc 1 
	BTCT M250
	1,0x1,0x1,0
	1

	2
	Bể lắng lọc 2
	-nt-
	1,0x1,0x1,0
	1

	3
	Bể lắng lọc 3
	-nt-
	1,0x1,0x1,0
	1

	4
	Bể tách dầu mỡ
	-nt-
	1,5x1,5x1,5
	4,5

	5
	Bể hiếu khí (điều hòa)
	-nt-
	1,5x1,5x1,5
	4,5

	6
	Bể kỵ khí
	-nt-
	2,0x2,0x2,0
	8

	7
	Bể hiếu khí
	-nt-
	1,5x1,5x1,5
	4,5

	8
	Bể lắng lọc (bùn) 1
	-nt-
	1,0x1,0x1,0
	1

	9
	Bể lắng lọc (bùn) 2
	-nt-
	1,0x1,0x1,0
	1

	10
	Bể lắng lọc (bùn) 3
	-nt-
	1,0x1,0x1,0
	1


[Nguồn: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế. (2024). Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng HTXLNT]
e. Chế độ vận hành: Vận hành liên tục.
h. Danh mục máy móc thiết bị
[bookmark: _Toc491761961][bookmark: _Toc12441146][bookmark: _Toc31889721][bookmark: _Toc141177153][bookmark: _Toc168646235]Bảng 3.2. Danh mục các máy móc, thiết bị đầu tư lắp đặt cho HTXLNT 
	Stt
	Nội dung
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	1
	Động cơ khuấy
	(Động cơ vít xoắn
- Điện áp: 380V
- Công Suất : 1.5 KW
- Tốc độ: 1400 v/p
- Tỉ số truyền: 1:60)
	bộ
	

	1
	Quạt thổi khí
	( QUẠT THỔI HƯỚNG TRỤC
- Điện áp: 380V
- Công Suất : 1.5 KW
- Tốc độ: 1400 v/p
- Lưu lượng: 8600-18700 m3/h
- Áp suất: 290-180 Pa )
	cái
	



[bookmark: _Toc168646105]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
[bookmark: _Toc31880079][bookmark: _Toc168646106][bookmark: bookmark436]3.2.1. Bụi
[bookmark: _Toc168646107]3.2.1.1. Tại các công đoạn sản xuất
[bookmark: _Hlk168580598]Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi tại 10 điểm phát sinh lớn, cụ thể tại các vị trí: 
- Khu vực sấy nghiền nguyên liệu: 02 máy hút bụi, lưu lượng 6.800 - 9.900 m3/h.
- Khu vực silô cân nguyên liệu: 08 máy hút bụi, lưu lượng 6.800 - 9.900 m3/h.
Hồ sơ kỹ thuật của các thiết bị lọc bụi của Nhà máy được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc31889728][bookmark: _Toc141177154][bookmark: _Toc168646236]Bảng 3.3. Hồ sơ kỹ thuật của các thiết bị hút bụi đã đầu tư của Nhà máy
	Stt
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Quạt hút ly tâm
	- MODEL: CV.T15/560/95/K1
- Công suất : 4kW - 1440v/p
- Điện áp : 220/380V
- Lưu lượng : 6.800 - 9.900 m3/h
- Áp suất tĩnh : 1.100 - 550 Pa
- Truyền động trực tiếp trên trục động cơ.
- Vật liệu: Thép CT. Sơn tĩnh điện

	2
	Túi vải lọc bụi polyester 165x1800mm
	- Vật liệu: Polyester (PE 500)
- Trọng lượng: 500 g/m2
- Độ dày: 1,7 - 1,9mm
- Độ thoáng khí: 12 m3/m2. Min
- Lực kéo ngang: >1000N/5×20cm
- Lực kéo dọc: >1250N/5×20cm
- Độ giãn ngang: <35%
- Độ giãn dọc: <55%
- Quy cách miệng Vòng thép đàn hồi, thép tròn, dây rút,…
- Nhiệt độ liên tục: ≤1.3000C
- Nhiệt độ max: 1.5000C



· Quy trình công nghệ xử lý:
Bụi phát sinh từ khu vực nghiền, si lô sẽ được thu gom thông qua thiết bị chụp hút. Sau đó, bụi và khí thải thông qua hệ thống ống hút đi đến thiết bị lọc tay áo. Tại đây, một phần các hạt bụi sẽ được giữ lại, rơi xuống đáy thiết bị và sẽ được thu hồi vào thùng chứa bụi. Khi bụi bám nhiều trên bề mặt của ống tay áo sẽ tiến hành quá trình rũ bụi định kỳ để tránh tắt lọc. 


[image: ]
[bookmark: _Toc529368420][bookmark: _Toc31880125][bookmark: _Toc141177144][bookmark: _Toc168646263]Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi
[bookmark: _Toc168646264][image: ]
[bookmark: _Toc168646265]Hình 3.8. Máy hút bụi tại cơ sở
· Chế độ vận hành: Vận hành liên tục theo chế độ vận hành dây chuyền.
[bookmark: _Toc168646108]3.2.1.2. Trạm khí hóa than
Công ty hiện có 02 trạm khí hóa than loại lò 1,5 giai đoạn ϕ3,6m (01 trạm hoạt động chính, 01 trạm dự phòng). Công ty đã đầu tư hệ thống Cyclone xử lý bụi khí than cho các lò than trước khi cấp cho lò nung.
- Thông số kỹ thuật: cyclon cao 7m, trong đó buồng lắng cao 4m, thân buồng cao 3m, buồng xử lý ϕ2100.
- Vật liệu: Thép tiền chế.
[bookmark: _Toc529368421][bookmark: _Toc31880126][bookmark: _Toc141177145]- Quy trình công nghệ hệ thống Cyclone: Bụi được xử lý bằng hệ thống Cyclone trước khi dẫn vào đốt ở lò nung Frit. Cyclone khô có cấu tạo thân hình trụ và đáy hình chóp, dòng không khí nóng chứa bụi theo đường ống dẫn vào Cyclone theo hướng tiếp tuyến với thân hình trụ, tại đây dòng không khí chứa bụi chuyển động theo hình xoắn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm bụi được tách ra khỏi dòng không khí lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa bụi. Không khí nóng được tách bụi chuyển động lên trên và đi ra ngoài Cyclone. Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ sẽ thu gom, tập kết trong khuôn viên nhà máy và tái sử dụng.
Khí than từ Trạm khí hóa than
Cyclone
Bụi thu hồi
Khí than sạch cung cấp cho lò nung






[bookmark: _Toc168646266]Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại Trạm khí hóa than
- Hóa chất sử dụng: không.
[bookmark: _Toc31880080][bookmark: _Toc168646109]3.2.2. Khí thải
Khí than được cấp cho 04 lò nung, để nung. Sau đó, khí thải sau nung được gom  dẫn về 02 máy sấy để sấy frit, khí thải sau sấy được dẫn qua 02 hệ thống Cyclone để xử lý. Khí thải sau xử lý sẽ được thải qua 02 ống khói cao 16 m.
- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải: 
+ Ống khói: (ɸ 400mm) , cao 16m.
+ Chiều cao hệ thống: 6,05 m.
+ Quạt hút ly tâm: điện áp 380V, công suất 7,5kW, tốc độ 2.800v/p, áp suất 1.100-800Pa. 
- Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải: 
[image: ]
[bookmark: _Toc529368422][bookmark: _Toc31880127][bookmark: _Toc141177146][bookmark: _Toc168646267]Hình 3.10. Sơ đồ khối hệ thống xử lý khí thải tại lò nung, máy sấy frit
[bookmark: _Toc332111777][bookmark: _Toc426699499][bookmark: _Toc422904431]Khí than đi theo buồng số 1 và không khí đi theo buồng số 2, 2 luồng khí này hòa trộn vào nhau trước khi đi vào buồng nung. Với nhiệt độ nung tại buồng nung lên đến 1.5000C, nồng độ của các khí thải như CO, SO2, NOx sẽ giảm xuống. Khí thải sau khi qua buồng nung được tách ra 2 luồng, 1 luồng đi vào buồng trao đổi nhiệt số 3, 1 luồng đi vào buồng trao đổi nhiệt số 4. Với thiết kế các buồng trao đổi nhiệt đã hoạt động tốt giúp hạ nhiệt khí thải. Sau đó, khí thải được dẫn qua máy sấy rồi qua Cyclon. Cyclon có cấu tạo thân hình trụ và đáy hình chóp, dòng khí thải chứa bụi theo đường ống dẫn vào Cyclon theo hướng tiếp tuyến với thân hình trụ. Tại đây, dòng khí thải chuyển động theo hình xoắn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm, bụi được tách ra khỏi dòng khí lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa bụi. Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ sẽ thu gom đi đổ bỏ theo quy định. Chu kỳ xử lý khí thải như trên đảo chiều 1 lần/30 phút để điều hòa nhiệt trong hệ thống.
Khí thải ra ngoài qua ống khói cao 16m và đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).
- Hóa chất sử dụng: Không.
- Chế độ vận hành: Vận hành liên tục.
[bookmark: _Toc168646110]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
[bookmark: _Toc31880083][bookmark: _Toc168646111][bookmark: bookmark442]3.3.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
[bookmark: _Toc141177155]Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc168646237]Bảng 3.4. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
	Stt
	Loại chất thải rắn thông thường
	Mã          chất thải
	Khối lượng (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại

	1
	Xỉ than (đã phân định)
	04 02 01
	129.530
	Rắn

	2
	Bụi thu gom từ công trình, thiết bị xử lý bụi
	06 02 04
	1.440
	Rắn

	3
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (bao bì mềm, giấy nilong,…)
	18 01 05
	6.200
	Rắn

	Tổng cộng
	
	182.555
	


 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân (2024). Biên bản bàn giao xỉ than năm 2023]
Để thu gom, xử lý CTR công nghiệp thông thường, cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:
- Xỉ than
+ Công ty đã xây dựng khu chứa than và xỉ than, diện tích 1.121,1 m2, trong đó khu vực chứa xỉ than có diện tích 150 m2.
+ Công ty đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu phân định xỉ than. 
Kết quả phân định cho thấy: Xỉ than được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường, thành phần xỉ than được phân tích theo QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2823/STNMT-MT ngày 24/10/2021 về việc quản lý xỉ than sau phân định, theo đó Sở đã lấy mẫu kiểm chứng đối với xỉ than và xác định xỉ than không phải là chất thải nguy hại.
Công ty đã hợp đồng thu gom, vận chuyển, tái sử dụng tro xỉ than với Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn theo hợp đồng nguyên tắc số 010/2024/FPX- COXANO ngày 03/01/2024. Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn sử dụng tro xỉ than để làm phụ liệu sản xuất gạch tuynel làm vật liệu xây dựng. 
Ngoài ra, trường hợp không chuyển giao cho đơn vị tái sử dụng xỉ than, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý như CTR công nghiệp thông thường khác.
- CTR công nghiệp thông thường khác:
+ Đối với bụi thu gom từ công trình, thiết bị xử lý bụi: Công ty tiến hành thu gom và tái sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất.
+ Đối với bao bì mềm, giấy ni lông,… được thu gom, tái sử dụng 100% để đựng thành phẩm.
[bookmark: _Toc31880084][bookmark: _Toc168646112]3.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cơ sở có thành phần chủ yếu thức ăn thừa, chai nhựa,… với khối lượng khoảng 9,8 tấn/năm (đã bao gồm bao bì mềm, giấy ni lông).
Để thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:
- Công ty đã trang bị thùng chứa rác bằng nhựa HPDE, dung tích 120 lít/thùng tại các khu vực như xưởng sản xuất, nhà văn phòng và khu nghỉ ngơi của công nhân, dọc đường nội bộ,... để thu gom toàn bộ lượng rác thải phát sinh.
- Công ty đã hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế theo Hợp đồng vận chuyển số 09/HĐKT/2024 ngày 06/3/2024.
[bookmark: _Toc168646113]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
[bookmark: bookmark448]Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc141177156][bookmark: _Toc168646238]Bảng 3.5. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
	Stt
	Loại chất thải nguy hại
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Trạng thái  tồn tại

	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	
	

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại
	150
	195
	18 02 01
	Rắn

	2
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	40
	-
	17 02 03
	Lỏng

	3
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	-
	5
	16 01 06
	Rắn

	Tổng cộng
	190
	200
	
	


 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân (2024). Chứng từ chất thải nguy hại, 2023]
- Công ty đã bố trí 03 thùng chứa loại 120 lít/thùng có nắp đậy để thu gom chất thải nguy hại. Sau đó, lưu giữ tạm thời tại Kho CTNH.
- Công ty đã xây dựng nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 15 m2. 
Kết cấu: 
+ Mái: Xà gồ thép hộp 40x80x2mm tôn lợp mái dày 0,45mm.
+ Trụ thép ống ɸ110, dày 6mm.
+ Bê tông cột, giằng đá 1x2 M200.
+ Bê tông nền nhà đá 4x6 M100.
+ Nền lát gạch men 600x600.
+ Tường bao xây gạch bê tông VXM M75.
+ Tường trát VXM M75.
- Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện-Môi trường Lilama thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải nguy hại (theo Hợp đồng số 01/2024/HĐKT/DSO/FRITPX-LLM ngày 02/01/2024).
[bookmark: _Toc168646114]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451]- Tại các máy hút liệu được bố trí đệm cao su và bố trí các tấm chắn để hạn chế mức ồn gây ra;
- Công ty đã thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị; 
- Trồng cây xanh quanh Nhà máy tạo dải phân cách, hạn chế sự lan truyền tiếng ồn sang các khu vực lân cận.
-  Các máy móc thiết bị rung lớn đều được lắp đặt trên nền bệ bằng phẳng và chắc chắn, bằng bê tông. Móng bệ máy đúc đủ khối lượng, sử dụng bê tông mác cao, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền. Lắp đặt lớp đệm cao su chân máy để giảm rung khi máy hoạt động.
[bookmark: _Toc168646115]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc31880087][bookmark: bookmark457]- Về bố trí mặt bằng; Khoảng cách an toàn PCCC; Ngăn cháy, chống cháy lan từ tường ngoài đến các công trình lân cận đã được Công ty thực hiện xây dựng theo thiết kế.
[bookmark: _Toc31880088]- Đường giao thông tiếp giáp Nhà máy đảm bảo khả năng hoạt động tiếp cận của xe chữa cháy.
[bookmark: _Toc31880089]- Lối và đường thoát nạn; hướng mở cửa thoát nạn; Chiều rộng, chiều cao thông thủy của các cửa đi của các khối nhà được Công ty thi công xây dựng theo thiết kế được duyệt.
- Công ty đã lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước chữa cháy quanh nhà gồm 02 họng tiếp nước tại khu vực lò nung và khu vực đóng bao thành phẩm, 10 trụ chữa cháy ngoài nhà D65 và 15 trụ chữa cháy trong nhà D50 kèm theo lăng, vòi chữa cháy được trang bị với kích thước thích hợp.
- Công ty đã lắp đặt các bình chữa cháy:
+ Bình bột MFZ4: 31 bình;
+ Bình bột CO2 MT3: 20 bình.
- Công ty đã lắp đặt hệ thống điện phục vụ PCCC, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, nguồn điện cấp cho trạm bơm nước chữa cháy; Hệ thống chống sét tại khu vực nhà xưởng. Bộ chống sét hiện đại Rp=131m, h = 5m, cáp đồng trần M70mm2 và cáp CV thoát sét 70mm2.
- Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động bao gồm trung tâm báo cháy, số lượng đầu báo cháy, chuông, đèn, nút ấn và các thiết bị khác theo hệ thống báo cháy.
- Công ty đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 326/TD-PCCC ngày 07/3/2016.
- Công ty sử dụng các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có hồ sơ lý lịch rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra, kiểm định định kỳ. Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao đã được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác. 
- Kho chứa than và nơi có vật liệu dễ bắt cháy đã được trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ.
- Khi vận hành lò khí hóa than, Công ty đã thiết lập quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố. Người vận hành thường xuyên kiểm tra thiết bị vận hành an toàn trong mỗi ca làm việc theo quy định.
- Lò khí hóa than đã được xây dựng cao, thoáng, độc lập tạo sự thông thoáng, kết hợp hệ thống kiểm soát áp suất, nhiệt độ tự động và bằng tay có hệ thống áo nước làm mát thân lò, giảm nhiệt độ khí cũng góp phần chống nguy cơ cháy nổ.
-  Thường xuyên tiến hành kiểm tra bảo dưỡng lò khí hóa than, lò nung định kỳ; trường hợp khi kiểm tra, kiểm định phát hiện các mối nguy như thành lò khí hóa than, lò nung bị mài mòn, Công ty sẽ sửa chữa, xây lại lò đảm bảo độ an toàn khi lò hoạt động.
- Công ty cũng đã xây dựng tình huống ứng phó khẩn cấp sự cố lò khí hóa than và đã tổ chức diễn tập theo định kỳ. Khi có sự cố về hệ thống xử lý khí thải, tạm thời dừng hệ thống và dừng các hoạt động sản xuất.
- Công ty cũng đã xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp phòng cháy chữa cháy và phương án ứng phó khẩn cấp cứu nạn, cứu hộ đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và đã tổ chức đào tạo, diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp theo định kỳ.
 - Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.
- Công ty đã lập danh mục hóa chất, chủng loại, khối lượng và đặc tính của hóa chất đang sử dụng để quản lý. Trên cơ sở đó, công ty đã đề ra quy định sử dụng hóa chất  có quy trình thực hiện bao gồm về an toàn lao động cho người sử dụng hóa chất, phân loại, kiểm tra, sử dụng, lưu kho và vệ sinh hóa chất. 
- Công ty cũng đã phối hợp cùng trường đào tạo có đủ chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất cho các nhóm đối tượng định kỳ theo quy định.
- Công ty cũng đã xây dựng tình huống ứng phó khẩn cấp sự cố tràn đổ hóa chất và đã tổ chức diễn tập theo quy định.
[bookmark: _Toc168646116]3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân đã xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý bảo vệ môi trường theo nội dung đã cam kết ở Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất men frit” đã được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ-KKTCN ngày 24/4/2020.
[bookmark: _Toc31889731]Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Công ty có điều chỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

[bookmark: _Toc141177157][bookmark: _Toc168646239]Bảng 3.6. Bảng tổng hợp sự sai khác các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và thực tiễn 
[bookmark: _Toc141177158][bookmark: _Toc168646240]hoạt động Nhà máy 
	Stt
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện
	Ghi chú

	
1
	Bụi phát sinh từ công đoạn sản xuất
	Công ty lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi tại 9 điểm phát sinh lớn
	Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi tại 10 điểm phát sinh lớn.
	Công ty đã lắp đặt bổ sung thêm 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi để giảm thiểu bụi phát sinh ở các công đoạn sản xuất.

	2
	Bụi phát sinh từ trạm khí hóa than
	Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ sẽ thu gom đi đổ bỏ theo quy định.

	Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ sẽ thu gom, tập kết và xử lý cùng xỉ than.
	
Giảm chi phí xử lý CTR thông thường.

	3
	Khí thải từ lò nung
	Khí thải sau khi qua buồng nung được dẫn qua máy sấy rồi qua Cyclon. Khí thải ra ngoài qua 4 ống khói cao 16m.
	Khí thải sau nung được gom dẫn về 02 máy sấy để sấy frit, khí thải sau sấy được dẫn qua 02 hệ thống Cyclone để xử lý. Khí thải sau xử lý sẽ được thải qua 02 ống khói cao 16 m.

	Cơ sở đã thực hiện đóng 4 ống khói tại 4 lò nung và dẫn khí thải về 02 máy sấy, khí thải được dẫn qua 02 hệ thống Cyclone để xử lý để tránh trường hợp khí thải thải tại lò nung nhưng chưa được xử lý.

	3
	Nước thải
	Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị Cmax, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2) trước khi thải ra cống thoát nước của KCN Phong Điền.
	Nước thải sau lắng lọc được khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị Cmax, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2), sau đó tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không xả thải.
	- Từ năm 2022 nước thải sau khi qua HTXLNT được bơm vào bể tuần hoàn, tái sử dụng cho quá trình sản xuất và không thải ra môi trường, đồng thời, công ty đã làm hồ sơ xin miễn quan trắc định kỳ nước thải gửi Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.
- Công ty đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, chấp thuận việc tuần hoàn, tái sử dụng nước thải cho quá trình sản xuất theo công văn số:1038/KKTCN-QHXDTNMT ngày 17 tháng 05 năm 2022.

	4
	Giám sát khí thải
	- Tại ống khói của lò nung 1.
- Tại ống khói của lò nung 2.
- Tại ống khói của lò nung 3.
- Tại ống khói của lò nung 4.
	- Tại ống khói sau máy sấy 1.
- Tại ống khói sau máy sấy 2.
	Đã đóng 4 ống khói tại lò nung.




[bookmark: _Toc168646117]Chương IV
[bookmark: _Toc168646118]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: bookmark463]
[bookmark: _Toc168646119]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
[bookmark: bookmark469]Nước thải sau xử lý tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không xả thải vào môi trường. Do đó, Công ty không đề xuất cấp phép đối với nước thải.
[bookmark: _Toc168646120]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:
[bookmark: _Toc168646121]4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 
Khí thải phát sinh và thoát vào môi trường qua 02 máy sấy, gồm:
- Nguồn số 01: khí thải phát sinh sau máy sấy số 1;
- Nguồn số 02: khí thải phát sinh sau mấy sấy số 2.
[bookmark: _Toc168646122]4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải
Dòng khí thải sau xử lý xả vào môi trường không khí là 02 dòng khí thải từ 02 máy sấy.
[bookmark: _Toc168646123]4.2.2.1. Vị trí xả khí thải
Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN- 2.000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 30) như sau:
[bookmark: _Toc141177159][bookmark: _Toc168646241]Bảng 4.1. Tọa độ vị trí xả khí thải
	Stt
	Ống khói
	Vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN- 2.000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 30)

	
	
	X(m)
	Y(m)

	1
	Máy sấy số 1
	1.835.953
	539.595

	2
	Máy sấy số 2
	1.835.953
	539.584


[bookmark: _Toc168646124][bookmark: bookmark472]4.2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 
Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị xin cấp phép là khí thải phát sinh sau máy sấy với tổng lưu lượng khoảng 60.000 m3/giờ, trong đó:
- Khí thải sau máy sấy số 1: với lưu lượng phát sinh lớn nhất khoảng 30.000 m3/giờ;
- Khí thải sau máy sấy số 2: với lưu lượng phát sinh lớn nhất khoảng 30.000 m3/giờ;
[bookmark: _Toc168646125]4.2.2.3. Phương thức xả khí thải
[bookmark: bookmark475]Khí thải xả thải liên tục 24/24h, cưỡng bức bằng quạt hút.
[bookmark: _Toc168646126]4.2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường 
Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải theo QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ giá trị Cmax, cột B, hệ số Kp = 1,0; Kv=1,0.
[bookmark: _Toc105507997][bookmark: _Toc105769607][bookmark: _Toc106447402][bookmark: _Toc141177160][bookmark: _Toc168646242]Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm trong khí thải và giá trị giới hạn  
[bookmark: _Toc141177161][bookmark: _Toc168646243][bookmark: _Toc106447403][bookmark: _Toc113864195]theo dòng khí thải 
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép theo 
QCVN 19:2009/BTNMT 
(nồng độ Cmax, cột B)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Tần suất quan trắc tự động, liên tục

	1
	Bụi tổng
	mg/m3
	200
	6 tháng/lần; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan liên quan có thẩm quyền
	Không

	2
	CO
	mg/m3
	1.000
	
	

	3
	SO2
	mg/m3
	500
	
	

	4
	NOx (tính theo NO2)
	mg/m3
	850
	
	



[bookmark: _Toc168646127]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động của dự án.
	- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Trong phạm vi cơ sở sản xuất.
	- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềđộ rung), cụ thể như sau:	
[bookmark: _Toc168646128]4.3.1. Tiếng ồn:
[bookmark: _Toc113864239][bookmark: _Toc141177162][bookmark: _Toc168646244]Bảng 4.3. Giá trị theo QCVN đối với tiếng ồn
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Ghi chú
	Tần suất quan trắc định kỳ

	70
	55
	Khu vực thông thường
	Quan trắc khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan liên quan  có thẩm quyền



[bookmark: _Toc168646129]4.3.2. Độ rung:
[bookmark: _Toc104292473][bookmark: _Toc113864240][bookmark: _Toc141177163][bookmark: _Toc168646245]Bảng 4.4. Giá trị theo QCVN đối với độ rung
	Từ 6-21 giờ (dB)
	Từ 21-6 giờ (dB)
	Ghi chú
	Tần suất quan trắc định kỳ

	70
	60
	Khu vực thông thường
	Quan trắc khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan liên quan  có thẩm quyền





[bookmark: _Toc168646130]Chương V
[bookmark: _Toc168646131]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark486]
[bookmark: _Toc168646132]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống XLNT, Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ từ năm 2022.
Vị trí quan trắc và thời gian quan trắc được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc141177164][bookmark: _Toc168646246]Bảng 5.1. Vị trí quan trắc và thời gian quan trắc
	Stt
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc

	
	
	
	

	1
	Nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải.
	NTFRPX1
	Đợt 1: Ngày 25/2/2022.
Đợt 2, đợt 3, đợt 4: Được miễn quan trắc nước thải định kì tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải do đã tuần hoàn, tái sử dụng toàn bộ nước thải sau xử lý để phục vụ vào hoạt động sản xuất của nhà máy, không thải ra môi trường theo công văn số 1188/KKTCN-QHXDTNMT của Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 03/6/2022.

	2
	Nước thải tại điểm cuối cùng thải ra môi trường.
	NTFRPX2
	



Kết quả quan trắc chất lượng nước thải của hệ thống XLNT được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.



[bookmark: _Toc168646247][bookmark: _Toc141177165]Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải của hệ thống XLNT 
	[bookmark: _Toc33515014][bookmark: _Toc33515089][bookmark: _Toc33711021][bookmark: _Toc34052212][bookmark: _Toc34052280][bookmark: _Toc36803827][bookmark: _Toc36890051]TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Vị trí lấy mẫu Kinh độ
	Vĩ độ
	Chỉ tiêu quan trắc
	Kết quả quan trắc
	QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột A

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Khu vực 1
	
	Ngày/tháng/ năm
	
	
	
	
	

	1
	Nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải
	NTFRPX1
	25/02/2022
	107022’21,78’’
	16035’55,30’’
	pH
	6,9
	6 đến 9

	
	
	
	
	
	
	BOD5
	198,3
	32,4

	
	
	
	
	
	
	COD
	341,0
	81

	
	
	
	
	
	
	TSS
	34,0
	54

	
	
	
	
	
	
	As
	< 0,002
	0,054

	
	
	
	
	
	
	Pb
	< 0,004
	0,108

	
	
	
	
	
	
	Cd
	<0,3.10-3
	0,054

	
	
	
	
	
	
	Cu
	< 0,07
	2,16

	
	
	
	
	
	
	Zn
	0,12
	3,24

	
	
	
	
	
	
	Fe
	0,33
	1,08

	
	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	< 1,3
	5,4

	
	
	
	
	
	
	Sunfua
	11,47
	0,216

	
	
	
	
	
	
	NH4+-N
	51,13
	5,4

	
	
	
	
	
	
	Tổng N
	79,55
	21,6

	
	
	
	
	
	
	Tổng P
	5,05
	4,32

	
	
	
	
	
	
	Coliform
	1,1.105
	3000

	2
	Tại điểm cuối cùng thải ra môi trường
	NTFRPX2
	25/02/2022
	107022’21,77’’
	16035’55,31’’
	pH
	6,7
	6 đến 9

	
	
	
	
	
	
	BOD5 (200C)
	1,5
	32,4

	
	
	
	
	
	
	COD
	< 9
	81

	
	
	
	
	
	
	TSS
	4,4
	54

	
	
	
	
	
	
	As
	< 0,002
	0,054

	
	
	
	
	
	
	Pb
	0,012
	0,108

	
	
	
	
	
	
	Cd
	0,0027
	0,054

	
	
	
	
	
	
	Cu
	< 0,07
	2,16

	
	
	
	
	
	
	Zn
	0,56
	3,24

	
	
	
	
	
	
	Fe
	<0,1
	1,08

	
	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	< 1,3
	5,4

	
	
	
	
	
	
	Sunfua
	<0,12
	0,216

	
	
	
	
	
	
	NH4+-N
	0,801
	5,4

	
	
	
	
	
	
	Tổng N
	1,72
	21,6

	
	
	
	
	
	
	Tổng P
	0,044
	4,32

	
	
	
	
	
	
	Coliform
	< 3
	3000


 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân]






Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải đợt 1 cho thấy, tất cả các thông số của nước thải sau xử lý đều có giá trị đo được đạt quy định theo QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột A.
[bookmark: bookmark487][bookmark: _Toc168646133]5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý bụi, khí thải, Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ từ năm 2022- 2023.
Vị trí quan trắc và thời gian quan trắc được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc141177166][bookmark: _Toc168646248]Bảng 5.3. Vị trí quan trắc và thời gian quan trắc
	Stt
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Vị trí lấy mẫu 
(Theo hệ tọa độ VN 2.000, KTT 107, múi chiếu 30)
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	X(m)
	Y(m)
	

	I
	Năm 2022
	
	
	

	1
	Điểm quan trắc khí thải
	KTFRPX1
	Đợt 1: 25/02/2022
	107022’22,78’’
	16035’55,32’’
	Ống khói lò nung 1

	2
	
	KTFRPX2
	Đợt 2: 08/6/2022
Đợt 3: 10/8/2022
Đợt 4: 11/11/2022
	107022’23,40’’
	16035’55,39’’
	Ống khói lò nung 2

	3
	
	KTFRPX3
	Đợt 1: 25/02/2022
	107022’23,07’’
	16035’55,34’’
	Ống khói lò nung 3

	4
	
	KTFRPX4
	Đợt 2: 08/6/2022
Đợt 3: 10/8/2022
Đợt 4: 11/11/2022
	107022’23,65’’
	16035’55,42’’
	Ống khói lò nung 4

	5
	Điểm quan trắc không khí
	KFRPX2
	Đợt 1: 25/02/2022
Đợt 2: 08/6/2022
Đợt 3:10/8/2022
Đợt 4: 11/11/2022
	107022’25,72’’
	16035’56,83’’
	Khu vực văn phòng

	6
	
	KFRPX3
	
	107022’24,61’’
	16035’56,98’’
	Khu vực nhập nguyên liệu

	7
	
	KFRPX4
	
	107022’22,63’’
	16035’57,74’’
	Khu vực nghiền sấy

	8
	
	KFRPX5
	
	107022’23,37’’
	16035’57,57’’
	Khu vực cân trộn

	9
	
	KFRPX6
	
	107022’21,97’’
	16035’57,18’’
	Khu vực lò khí hóa than

	II
	Năm 2023
	
	
	
	
	

	1
	Điểm quan trắc khí thải
	KTFRPX1
	Đợt 2: 5/5/2023
Đợt 3: 17/8/2023


	107022’22,39”
	16035’38,37”
	Tại ống khói sau mấy sấy số 1

	2
	
	KTFRPX2
	Đợt 1: 09/02/2023
Đợt 2: 5/5/2023
Đợt 4: 22/11/2023
	107022’22,40”
	16035’38,52”
	Tại ống khói sau mấy sấy số 2

	3
	Điểm quan trắc không khí
	KFRPX2
	Đợt 1: 09/02/2023
Đợt 2: 05/5/2023
Đợt 3: 17/8/2023
Đợt 4: 22/11/2023
	107022’25,72’’
	16035’56,83’’
	Khu vực văn phòng

	4
	
	KFRPX3
	
	107022’24,61’’
	16035’56,98’’
	Khu vực nhập nguyên liệu

	5
	
	KFRPX4
	
	107022’22,63’’
	16035’57,74’’
	Khu vực nghiền sấy

	6
	
	KFRPX5
	
	107022’23,37’’
	16035’57,57’’
	Khu vực cân trộn

	7
	
	KFRPX6
	
	107022’21,97’’
	16035’57,18’’
	Khu vực lò khí hóa than






[bookmark: _Toc168646134]5.2.1. Kết quả quan trắc đối với khí thải
- Kết quả quan trắc chất lượng khí thải từ lò nung từ năm 2022 được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc141177167][bookmark: _Toc168646249]Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải từ lò nung
	       Vị trí

Thông số
	KTFRPX1

	KTFRPX2
	KTFRPX3
	KTFRPX4
	QCVN 19:2009/BTNMT
Giá trị Cmax , cột B

	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	CO
	151,5
	186,4
	95,6
	26,1
	88,9
	13,8
	22,2
	152,3
	1.000

	SO2
	67,2
	17,1
	0
	0
	88,4
	5,2
	0
	0
	500

	NOx (tính theo NO2
	561,4
	546,5
	259,1
	528,5
	598,7
	118,0
	391,8
	290,6
	850

	Bụi tổng
	50,0
	71,5
	< 10
	< 10
	64,7
	44,0
	10,5
	< 10
	200


[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân]
Ghi chú: CMAX = C*Kp*Kv. Với  Kp=1,0, Kv=1,0.
Nhận xét: kết quả quan trắc chất lượng khí thải lò nung năm 2022 cho thấy: tất cả các kết quả quan trắc đánh giá chất lượng khí thải đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cmax  (Kp=1,0, Kv=1,0), cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
- Kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau lò sấy từ năm 2023 được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc168646250]Bảng 5.5. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau lò sấy từ năm 2023
	       Vị trí

Thông số
	KTFRPX1

	KTFRPX2
	QCVN 19:2009/BTNMT
Giá trị Cmax , cột B

	
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 4
	

	CO
	25,0
	2,7
	6,1
	34,5
	15,0
	1.000

	SO2
	2,8
	0
	5,4
	3,5
	15,2
	500

	NOx (tính theo NO2
	209,9
	0,3
	67,3
	152,8
	180,9
	850

	Bụi tổng
	13,5
	<10
	< 10
	40,9
	< 10
	200


[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân]
[bookmark: _Hlk154139149]Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích cho thấy, tất cả các thông số của khí thải sau xử lý của các ống khói trong các đợt quan trắc năm 2023 đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, giá trị Cmax, cột B.
[bookmark: _Toc168646135]5.2.2. Kết quả quan trắc bụi và khí thải trong khuôn viên Nhà máy
Kết quả quan trắc bụi và khí thải trong khuôn viên Nhà máy từ năm 2022-2023 được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.
[bookmark: _Toc141177168][bookmark: _Toc168646251]Bảng 5.6. Kết quả quan trắc bụi và khí thải trong khuôn viên Nhà máy 
	Thời gian
	       Thông số

Kết quả
	Bụi tổng
(mg/m3)
	CO 
(µg/m3)
	SO2
(µg/m3)
	NO2
(µg/m3)
	Tiếng ồn (dBA)
	Độ rung (dB)

	
Năm 2022
	KFRPX2
	Đợt 1
	0,2
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	62,7
	31,5

	
	
	Đợt 2
	< 0,03
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	62,7
	31,7

	
	
	Đợt 3
	0,7
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	63,6
	32,4

	
	
	Đợt 4
	< 0,03
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	61,0
	30,3

	
	KFRPX3
	Đợt 1
	0,4
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	67,5
	34,8

	
	
	Đợt 2
	0,3
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	67,4
	34,8

	
	
	Đợt 3
	0,8
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	68,7
	39,0

	
	
	Đợt 4
	0,1
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	66,3
	31,7

	
	KFRPX4
	Đợt 1
	0,4
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	80,5
	40,7

	
	
	Đợt 2
	0,1
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	80,6
	40,6

	
	
	Đợt 3
	0,7
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	75,2
	42,4

	
	
	Đợt 4
	0,1
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	72,6
	32,9

	
	KFRPX5
	Đợt 1
	0,5
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	79,5
	38,7

	
	
	Đợt 2
	0,2
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	79,4
	38,6

	
	
	Đợt 3
	0,8
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	71,1
	39,4

	
	
	Đợt 4
	< 0,03
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	65,2
	32,1

	
	KFRPX6
	Đợt 1
	0,3
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	81,5
	39,9

	
	
	Đợt 2
	0,3
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	81,6
	39,8

	
	
	Đợt 3
	1,2
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	73,0
	39,9

	
	
	Đợt 4
	< 0,03
	<3.300
	<33,3
	<26,5
	69,5
	31,9

	Năm 2023
	KFRPX2
	Đợt 1
	0,05
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	59,2
	31,4

	
	
	Đợt 2
	0,1
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	63,2
	33,8

	
	
	Đợt 3
	0,1
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	63,9
	32,3

	
	
	Đợt 4
	< 0,03
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	60,2
	31,7

	
	KFRPX3
	Đợt 1
	0,05
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	64,5
	33,3

	
	
	Đợt 2
	0,6
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	68,6
	35,9

	
	
	Đợt 3
	0,2
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	69,5
	35,7

	
	
	Đợt 4
	0,12
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	68,8
	33,2

	
	KFRPX4
	Đợt 1
	0,05
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	63,7
	33,5

	
	
	Đợt 2
	0,8
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	79,7
	39,4

	
	
	Đợt 3
	2,4
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	79,8
	39,3

	
	
	Đợt 4
	0,04
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	71,3
	34,3

	
	KFRPX5
	Đợt 1
	0,04
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	62,5
	32,2

	
	
	Đợt 2
	0,6
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	78,3
	38,2

	
	
	Đợt 3
	0,5
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	80,2
	41,2

	
	
	Đợt 4
	0,04
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	70,0
	34,2

	
	KFRPX6
	Đợt 1
	0,03
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	62,2
	32,4

	
	
	Đợt 2
	0,2
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	75,9
	36,6

	
	
	Đợt 3
	0,3
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	78,5
	39,1

	
	
	Đợt 4
	0,03
	< 3.300
	< 33,3
	< 26,5
	75,2
	33,8

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	40.000
	10.000
	10.000
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _Hlk107988659]QCVN 24:2016/BYT
	-
	-
	-
	-
	85
	-

	QCVN 27:2016/BYT
	-
	-
	-
	-
	-
	102,9



Nhận xét:
* Môi trường không khí:
Đối với chất lượng không khí khu vực bên trong Nhà máy, chúng tôi so sánh các giá trị đo đạc, phân tích được với QCVN 03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT.
Giá trị của tất cả các thông số Bụi tổng, SO2, NO2, CO  tại các điểm quan trắc của các đợt quan trắc năm 2022-2023 đều có giá trị nồng độ đo được đạt giới hạn cho phép theoQCVN 03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT.
* Tiếng ồn, độ rung:
Chúng tôi sử dụng quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT để đánh giá mức độ tiếng ồn tại các điểm quan trắc và quy chuẩn QCVN 27:2016/BYT để đánh giá mức độ độ rung tại các điểm quan trắc.
Tại các điểm quan trắc của các đợt quan trắc năm 2022-2023, các thông số tiếng ồn và độ rung có giá trị đo được đạt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT và QCVN 27:2016/BYT.



[bookmark: _Toc168646136]Chương VI
[bookmark: _Toc168646137]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark492]
[bookmark: _Toc168646138]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:
[bookmark: bookmark493][bookmark: _Toc168646139]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải lò quay, lò sấy cát được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc141177169][bookmark: _Toc168646252]Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải sau lò sấy
	Stt
	Hạng mục
	Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến

	1
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 1
	Quý IV/2024
	Quý I/2024
	70%

	2
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 2
	
	
	



[bookmark: bookmark494][bookmark: _Toc168646140]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
[bookmark: bookmark498]- Vị trí và thông số quan trắc: 
[bookmark: _Toc141177171][bookmark: _Toc168646253]Bảng 6.2. Vị trí và thông số quan trắc hệ thống xử lý khí thải lò quay, 
[bookmark: _Toc141177172][bookmark: _Toc168646254]lò sấy cát
	Stt
	Vị trí
	Thông số quan trắc

	1
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 1
	Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi tổng, SO2, NOx, CO

	2
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 2
	



- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, giá trị Cmax (Kp=1,0, Kv=1,0), cột B.
- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo).
- Số đợt quan trắc: 03 đợt mẫu đơn.
[bookmark: _Toc168646141]6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
Tổng lưu lượng khí thải phát sinh lớn nhất của Nhà máy là 60.000 m3/giờ >50.000 m3/giờ. 
Cơ sở có lò khí hóa than với công suất < 50.000 m3 khí/giờ. Căn cứ Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất trung bình.
Căn cứ khoản 1, Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường, do đó, Cơ sở thực hiện quan trắc khí thải theo quy định tại Khoản 4, Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:
[bookmark: _Toc168646142][bookmark: bookmark506]6.2.1. Quan trắc khí thải
- Vị trí quan trắc và thông số quan trắc: 
[bookmark: _Toc141177173][bookmark: _Toc168646255]Bảng 6.3. Vị trí và thông số quan trắc hệ thống xử lý khí thải 
	Stt
	Vị trí
	Thông số quan trắc

	1
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 1
	Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi tổng, SO2, NOx, CO

	2
	Hệ thống xử lý khí thải sau máy sấy số 2
	


- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, giá trị Cmax (Kp=1,0, Kv=1,0), cột B.
- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của đơn vị quản lý.
[bookmark: _Toc102832235][bookmark: _Toc168646143]6.2.2. Chương trình giám sát CTR và CTNH
- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTR và CTNH theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Định kỳ chuyển giao CTR và CTNH cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
[bookmark: _Toc168646144]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Kinh phí dự trù quan trắc môi trường hàng năm của Nhà máy khoảng 150 triệu đồng/năm.



[bookmark: _Toc168646145]Chương VII
[bookmark: _Toc168646146]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc168646147] ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Ngày 06/10/2022, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-STNMT-TTr ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân tại Nhà máy sản xuất men frit. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-STNMT ngày 04/01/2023 việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân.
- Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và hướng dẫn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 về việc hướng dẫnvề phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thực hiện rà soát, xác định tổng lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải để thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đúng phương pháp, thông số, tần suất theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
Theo Kết luận của Thanh tra, Công ty đã:
-  Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và hướng dẫn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 về việc hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thực hiện rà soát, xác định lưu lượng của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải để thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp. Hiện tại, Công ty đã tiến hành quan trắc 02 ống khói tại 02 máy sấy với tần suất 03 tháng/lần. Công ty sẽ thực hiện quan trắc theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sau khi được cấp Giấy phép.
- Công ty đang tiến hành lập hồ sơ Giấy phép môi trường theo quy định.
 (Đính kèm Kết luận thanh tra ở phần Phụ lục)


[bookmark: _Toc168646148]Chương VIII
[bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509][bookmark: _Toc168646149]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
[bookmark: bookmark510]
Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.
Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân Sơn cam kết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình vận hành hoạt động của hệ thống XLNT, bụi, khí thải và có phương án phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố xảy ra.

[bookmark: _Toc168646150]PHỤ LỤC BÁO CÁO

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Hợp đồng thuê đất;
3. Bản vẽ tổng mặt bằng Dự án;
4. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
5. Phiếu kết quả quan trắc môi trường của Dự án.
6. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.
7. Và một số giấy tờ khác
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